
STT Họ và tên học sinh Ngày sinh Điện thoại Ghi chú

1 Lê Trần Nhã An 29/09/2014 0908545973

2 Đinh Hà Thiên An 29/04/2014 0943892636

3 Ngô Nguyễn Lam Anh 23/10/2014 0982349369

4 Đỗ Minh Anh 08/10/2014 0906638352

5 Đoàn Ngọc Anh 27/11/2014 0901409697

6 Nguyễn Gia Bảo 18/05/2014 0906394338

7 Trần Phương Bình 27/05/2014 0837274873

8 Mai Nguyễn Hoàng Đăng 30/08/2014 0909841983

9 Nguyễn Minh Điền 24/10/2014 0902566637

10 Huỳnh Tường Duy 03/10/2014 0936797627

11 Phan Mỷ Duyên 12/12/2014 0909875437

12 Hoàng Bảo Hân 23/09/2014 0933516089

13 Nur Hayati 13/12/2014 0779973534

14 Đào Lê Thúy Hiền 10/07/2014 0908591235

15 Trần Minh Hoàng 10/06/2014 0909533539

16 Nguyễn Đình Quốc Huy 20/05/2014 0938597736

17 Lương Gia Khang 11/03/2014 0902333599

18 Đào Minh Khang 24/10/2014 0908008097

19 Ngô Bảo Khánh 07/08/2014 0837354077

20 Lê Trần Đăng Khôi 24/03/2012 0903310160

21 Nguyễn Nguyên Khôi 26/06/2014 0902640610

22 Huỳnh Hồng Kiệt 03/05/2014 0908059799

23 Mai Gia Linh 24/01/2014 0938435406

24 Nguyễn Ngọc Linh 27/03/2014 0938879991

25 Nguyễn Tấn Lộc 20/12/2014 0902557446

26 Nguyễn Đức Minh 12/09/2014 0909510016

27 Nguyễn Lê Ngọc Minh 12/09/2014 0903375454

28 Võ Nhật Minh 24/03/2014 0961823882

29 Lê Ngọc Hà My 04/08/2014 0905411889

30 Nguyễn Hoàng Hiếu Nghĩa 13/09/2014 0902503332

31 Nguyễn Khánh Ngọc 26/04/2014 0983807708

32 Nguyễn Khôi Nguyên 21/07/2014 0988022125

33 Hoàng Châu Thảo Nguyên 23/09/2014 0909189633

34 Phạm Song Nhật 04/01/2014 0909701454

35 Nguyễn Lê An Nhiên 04/12/2014 0908975526

36 Phan An Nhiên 11/03/2014 0935685989

37 Phan Lê Hoàng Phi 10/11/2014 0909433004

38 Phạm Hà Đức Phúc 09/02/2014 0931326935

39 Nguyễn Minh Quân 27/03/2014 0938879991

40 Phan Minh Tâm 26/06/2014 0983993438

41 Phạm Lê An Thi 19/10/2014 0988727271

42 Nguyễn Hoàng Phước Thịnh 13/05/2014 0975326640

43 Ngô Hùng Thuận 24/12/2014 0937359060

44 Lê Hữu Toàn 22/11/2014 0984275387

45 Đỗ Minh Trí 12/09/2014 0973327769

46 Nguyễn Phương Trinh 07/02/2014 0982331819

47 Đặng Thành Trung 04/10/2014 0932184184

48 Nguyễn Hồ Thúy Uyên 21/01/2014 0903454753

49 Nguyễn Đặng Minh Vy 22/01/2014 0336837387

50 Phạm Diệp Như Ý 15/02/2014 0906706769
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